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  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 

 

NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
(Theo mẫu tại Phụ lục III – Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT  

ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

 Tên ngành đăng ký đào tạo: Quản trị kinh doanh 

 Mã số: 51340101 

 Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
  

1. Đội ngũ giảng viên 

Mẫu 1.  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng daỵ các môn  học/học phần của 

ngành Quản trị kinh doanh 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chƣ́c 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần/môn hoc̣, 

số tín chỉ/ĐVHT dƣ ̣

kiến đảm nhiêṃ 

01 

Nguyễn Trọng Nghĩa 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ: Giảng viên, 

Trưởng khoa Kinh tế 

 

Học vị: Tiến sĩ 

Nước: Mỹ  

Năm tốt nghiệp: 

2006 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Nghiên cứu Maketing, 

2 tín chỉ 

Khóa luận tốt nghiệp, 

5 tín chỉ 

02 

Lâm Viết Dũng 

Năm sinh: 1976 

Chức vụ: Giảng viên, 

Trưởng phòng Thiết bị 

- Vật tư 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Hàn Quốc 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Marketing căn bản, 2 

tín chỉ 

Kinh tế vĩ mô, 3 tín 

chỉ 

Chuyên đề môn học, 1 

tín chỉ 

03 

Trịnh Hoàng Hiệp 

Năm sinh: 1977 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2008 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Giao tiếp kinh doanh, 

2 tín chỉ 

Chuyên đề tốt nghiệp, 

3 tín chỉ 

Marketing dịch vụ, 2 

tín chỉ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chƣ́c 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần/môn hoc̣, 

số tín chỉ/ĐVHT dƣ ̣

kiến đảm nhiêṃ 

04 

Lê Xuân Thủy 

Năm sinh: 1980 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2008 

Kinh 

doanh 

và quản 

lý 

Nguyên lý kế toán, 3 

tín chỉ 

Tài chính tiền tệ, 2 tín 

chỉ 

Kế toán tài chính 

doanh nghiệp 

05 

Phạm Thị Gia Tâm 

Năm sinh: 1984 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Kinh 

doanh 

và quản 

lý 

Quản trị xuất nhập 

khẩu, 2 tín chỉ 

Thực tập tốt nghiệp, 2 

tín chỉ 

06 

Đinh Hồng Minh 

Năm sinh: 1969 

Chức vụ: Trưởng phòng 

Tổ chức – Hành chính – 

Tổng hợp 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

1997 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quản trị văn phòng, 2 

tín chỉ 

Quản trị sản xuất dịch 

vụ, 3 tín chỉ 

Thuế, 2 tín chỉ 

07 

Nguyễn Thị Hoa 

Năm sinh: 1965 

Chức vụ: Phó trưởng 

phòng Thiết bị  - Vật tư 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2003 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thống kê kinh doanh, 

2 tín chỉ 

Marketing công 

nghiệp, 2 tín chỉ 

Quản trị học, 2 tín chỉ 

08 

Lê Thế Huân 

Năm sinh: 1965 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2003 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quản trị dự án đầu tư, 

3 tín chỉ 

Quản trị bán hàng, 2 

tín chỉ 

9 

Lê Hoàng Anh Quân 

Năm sinh: 1985 

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Luật kinh doanh, 2 tín 

chỉ 

Quản trị cung ứng, 2 

tín chỉ 

10 

Nguyễn Thị Bích Liễu 

Năm sinh: 1988 

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quản trị tài chính, 2 

tín chỉ 

Đạo đức kinh doanh, 2 

tín chỉ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chƣ́c 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần/môn hoc̣, 

số tín chỉ/ĐVHT dƣ ̣

kiến đảm nhiêṃ 

11 

Vũ Thị Thu Thuỷ 

Năm sinh: 1986 

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2014 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Quan hệ công chúng, 2 

tín chỉ 

12 

Phan Thị Huyền Trang 

Năm sinh: 1987 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Tài 

chính 

ngân 

háng 

Thị trường chứng 

khoán, 2 tín chỉ 

Phân tích hoạt động 

kinh doanh, 3 tín chỉ 

13 

Vương Thanh Thuỷ 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

1994 

Kinh tế 
Kinh tế vi mô, 3 tín 

chỉ 

14 

Trần Thị Thảo Vân 

Năm sinh: 1988 

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2011 

Kinh tế 
Nghiệp vụ quảng cáo 

và tiếp thị, 2 tín chỉ 

15 

Nguyễn Thanh Lâm 

Năm sinh: 1960 

Chức vụ: Trưởng phòng 

Thanh tra giáo dục -

Công tác sinh viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

1996 

Kinh tế 

ngoại 

thương 

Thị trường chứng 

khoán, 2 tín chỉ 

 

16 

 

Mai Nguyễn Hoàng 

Yến 

Năm sinh: 1979 

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2007 

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Logic học, 2 tín chỉ 

17 

Đào Anh Tuấn 

Năm sinh: 1990 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Kinh tế 

luật 

Luật kinh doanh, 2 tín 

chỉ 

Luật thương mại, 2 tín 

chỉ 

18 

Nguyễn Thị Cẩm Thạch 

Năm sinh: 1988 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

1991 

Toán 

ứng 

dụng 

Toán cao cấp C1, 2 tín 

chỉ 

Toán cao cấp C2, 2 tín 

chỉ 

19 

Trần Quốc Tuấn 

Năm sinh: 1970 

Chức vụ: Giáo viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2013 

Toán 

giải tích 

Xác suất thống kê 

(Toán chuyên đề 1), 2 

tín chỉ 

Quy hoạch tuyến tính 

(Toán chuyên đề 4), 2 

tín chỉ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chƣ́c 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần/môn hoc̣, 

số tín chỉ/ĐVHT dƣ ̣

kiến đảm nhiêṃ 

20 

Nguyễn Phú Tân 

Năm sinh: 1977 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2007 

Giáo 

dục thể 

chất 

Giáo dục thể chất, 2 

tín chỉ 

21 

Lữ Châu Thi 

Năm sinh:1983 

Chức vụ: Giáo viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2009 

Giáo 

dục thể 

chất 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

KTQP - 

AN 

Giáo dục quốc phòng, 

2 tín chỉ 

22 

Đỗ Thị Ngát 

Năm sinh: 1985 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2012 

Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa mác 

– Lênin, 5 tín chỉ 

23 

Trần Thị Hồng Thu 

Năm sinh: 1980 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2014 

Triết 

học 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, 2 tín chỉ 

24 

Đỗ Thị Thơm 

Năm sinh: 1983 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2009 

Triết 

học 

Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam, 3 tín chỉ 

25 

Nguyễn Thị Mai 

Năm sinh: 1962 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2000 

Cử 

nhân 

luật 

Pháp luật đại cương, 2 

tín chỉ 

26 

Nguyễn Hồng Thanh 

Năm sinh: 1972 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

1996 

Ngữ 

văn 

Tâm lý học đại cương, 

2 tín chỉ 

27 

Vũ Thị Thái Linh 

Năm sinh: 1982 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2008 

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

Anh văn 1, 4 tín chỉ 

28 

Nguyễn Thị Thủy 

Năm sinh: 1966 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2000 

Cử 

nhân 

ngoại 

ngữ 

Anh văn chuyên ngành 

1, 2 tín chỉ 
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TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Chƣ́c 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, nƣớc, năm 

tốt nghiệp 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

Học phần/môn hoc̣, 

số tín chỉ/ĐVHT dƣ ̣

kiến đảm nhiêṃ 

29 

Lê Quý Hưng Quốc 

Năm sinh: 1978 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2005 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

Anh văn chuyên ngành 

2, 2 tín chỉ 

Tin học ứng dụng, 2 

tín chỉ 

30 

Nguyễn Vân Giang 

Năm sinh: 1967 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sĩ 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2003 

Tin học 
Tin học quản lý, 2 tín 

chỉ 

31 

Lê Thị Hà Giang 

Năm sinh: 1986 

Chức vụ: Chuyên viên 

 

Học vị: Đại học 

Nước: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 

2010 

Địa lý 

du lịch 

Địa lí kinh tế Việt 

Nam, 2 tín chỉ 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết những thông tin đã 

được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của trường. 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo HIỆU TRƢỞNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Lê Hồng Sơn Phạm Hữu Lộc                                                                        
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Mẫu 2: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ 

ngành Quản trị kinh doanh: Ngành Quản trị kinh doanh thuộc khối ngành kinh tế nên 

không có đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm.  

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết những 

thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của trường.  

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 Xác nhận của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ  HIỆU TRƢỞNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Lê Hồng Sơn Phạm Hữu Lộc 
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2. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bi ̣  

Mẫu 3.  Phòng học, giảng đƣờng, trang thiết bi ̣ hỗ trơ ̣giảng daỵ ngành Quản trị kinh 

doanh     

Số 

TT 

Loại phòng học 
(Phòng học, giảng đường, 

phòng học đa phương tiện, 

phòng học ngoại ngữ, 

phòng máy tính…) 

Số 

lƣợng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Phục vụ  học 

phần/môn 

học 

1 Phòng học sử dụng 

chung 

54 3653,5 Máy vi tính 54 Khối kiến 

thức giáo duc̣ 

đaị cương và 

khối kiến thức 

giáo dục 

chuyên 

nghiêp̣ 

Máy chiếu 27 

Bảng từ 54 

Bàn ghế Giáo viên 54 

Bàn học sinh liền 

ghế 2 chỗ ngồi 
1512 

Hệ thống âm thanh 59 

2 

 

Phòng máy tính 

(H1.2-03) 

 

01 

 

64 

 
Máy vi tính chủ 01 Tin học ứng 

dụng 
Máy vi tính 50 

Máy chiếu 01 

Máy lạnh 03 

Hệ thống mạng 01 

UPS 01 

3 Phòng học ngoại ngữ   

( C2.1-03) 

01 67,5 Hệ thống Lab  

Multimedia 

Wiscom LMW 

9200 cho phòng 40 

học viên (VN) gồm: 

01 

Anh văn 1,  

Anh văn 

chuyên ngành 

1, Anh văn 

chuyên ngành 

2 

 Bộ khối điều khiển 

hệ thống Lab 

Wiscom-9200. 

01 

Bộ máy vi tính 

wiscom chuyên 

dùng cài đặt phần 

mềm điều khiển 

Lab (sử dụng 2 

monitor 18.5" LCD, 

DVDRW). 

01 

Bộ Student Booth 

Amplifier & 

Analyser Wiscom. 

40 

Bộ Headphone with 

Microphone. 
41 
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Máy chiếu 

Projector 
01 

Máy lạnh 2 khối 02 

Thiết bị cơ bản của 

phòng Lab 

Multimedia 

Wiscom LMW 

9200 (VN) gồm: 

01 

Máy in laser HP 

P1006(A4) 
01 

UPS Santak 

1000VA offline, 

600W TG1000 

01 

Bàn Lab giáo viên 

chuyên dùng 
1400x700x750(mm)

, ghế xoay dành cho 

giáo viên GGV 

01 

Ghế xếp dành cho 

học viên GHS 
40 

Bàn Lab HS 2 chỗ 

chuyên dùng 

1250x550x1200(m

m) 

20 

Ampli 100W 

Ariang 
01 

Loa thùng 100W 

Tiến Đạt 
01 

Micro dây cầm tay 

Ariang 
01 

Hệ thống âm thanh 

phòng học 
01 

Máy phát băng đĩa 05 

Máy băng đĩa 07 

Máy cassette 06 

4 -Sân thể thao 

-Kho chứa dụng cụ 

học tập 

 8700 

38,7 
Trụ bóng rổ 02 Giáo dục thể 

chất 
Đồng hồ bấm giây 01 

Lưới cầu đá 03 

Lưới cầu lông 03 

Lưới bóng chuyền 02 
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Vợt cầu lông 10 

Tạ ném 3kg 10 

Tạ ném 5 kg 10 

Thước cao 1m 02 

Thước dây 35m 03 

Bàn đạp xuất phát 11 

Cột đa năng 06 

Bàn bóng bàn 01 

Bóng đá 60 

5 

 

- Hội trường A 

- Sân thể thao 

- Kho quản lý dụng 

cụ(I2-03) 

 

 608 

8700 

59 

 

Bao đạn và túi đựng 

đạn 
30 

Giáo dục 

quốc phòng 

Cáng cứu thương 02 

Đĩa hình huấn 

luyện 
05 

Dụng cụ băng bó 

cứu thương 
02 

Giá đặt bia 05 

Giá đặt súng 02 

Kính kiểm tra ngắm 02 

Lựu đạn tập ф1 

gang 
30 

Lựu đạn ф1 cắt bổ 10 

Máy bắn tập MBT-

03 
01 

Máy bắn tập MPT-

O 
01 

Mô hình đạn AK 

luyện tập 
10 

Mô hình đường đạn 02 

Mô hình đường đạn 

trong không khí 
02 

Mô hình lựu đạn ф1 

cắt bổ 
15 

Mô hình súng tiểu 

liên AK47 cắt bổ 
03 
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Súng tiểu liên 

AK47 cắt bổ AK47 

CBM1 số 

09 

Mô hình súng 

trường CKC cắt bổ 
03 

Mô hình súng tiểu 

liên AK47 luyện 

tập 

12 

Súng AK luyện tập 

composite TLAKN 

M5 

45 

Súng bắn tập laser 03 

Tranh GDQP 04 

                                          

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết những 

thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của trường.  

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 Xác nhận của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ  HIỆU TRƢỞNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Lê Hồng Sơn Phạm Hữu Lộc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Mẫu 4: Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, 

thực hành: Không 

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết những 

thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của trường. 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 Xác nhận của Sở Giáo duc̣ và Đào tạo  HIỆU TRƢỞNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 Lê Hồng Sơn Phạm Hữu Lộc  
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3. Thƣ viêṇ, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo  

a) Thƣ viêṇ 

- Diện tích thư viện: 608 m
2 

 trong đó diện tích phòng đọc: 360 m
2
 

- Số chỗ ngồi: 200 ;  Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20 

- Phần mềm quản lý thư viện: Có 

- Thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn 

- Số lượng sách, giáo trình điện tử: 545 

b) Danh muc̣ giáo triǹh, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Quản trị kinh doanh 

Mẫu 5 - Danh mục giáo trình của ngành Quản trị kinh doanh 

Số 

TT 
Tên Giáo trình Tên Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng cho 

Môn học /Học 

phần 

1 Market leader 

By David Cotton, 

David Falvey, and 

Simon Kent 

New 

Edition 
2005 1 

Anh văn 

chuyên ngành 

1 

2 

Giáo trình và bài tập 

của sinh viên do giáo 

viên bộ môn biên 

soạn có hệ thống từ 

căn bản đến nâng 

cao, từ chi tiết đến 

tổng hợp. Đặc biệt 

các bài tập liên quan 

đến quản lý ứng dụng 

thực tế trong đơn vị 

 Tổ bộ môn Tin 

học, Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Tin học ứng 

dụng  

3 Tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn  Giáo dục   2007  1 
Tâm lý học đại 

cương 

4 Toán Cao cấp 

 
GS. Lê Văn Hốt 

Trường ĐH 

Khoa học 

tự nhiên 

TP.HCM. 

 1 Toán cao cấp 1 

5 
Toán Cao cấp  

 

TS Nguyễn Phú 

Vinh 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp  

TP.HCM. 

 1 Toán cao cấp 2 

6 Xác suất thống kê  Đào Hữu Hồ 
ĐHQG Hà 

Nội 
1999 1 

Xác suất thống 

kê 

7 Quy hoạch tuyến tính Đặng Hấn 

Trường ĐH 

Kinh Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh, 

1995 1 

Quy hoạch 

tuyến tính 

 

http://www.lytc.tailieu.vn/
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Số 

TT 
Tên Giáo trình Tên Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng cho 

Môn học /Học 

phần 

8 Nhập môn Logic học 
Phạm Đình 

Nghiệm 

ĐH quốc 

gia 

TP.HCM 

2007 1 Logic học 

9 
Giáo trình Luật Kinh 

Doanh 

Nguyễn Minh 

Tuấn, TS. Đặng 

Công Tráng 

Thống kê 2007 1 
Luật kinh 

doanh 

10 
Giáo trình Lý thuyết 

Tài chính tiền tệ  

Tổ bộ môn Tài 

chính, Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Tài chính tiền 

tệ 

11 Quản trị học 
PGS TS.  Nguyễn 

Thị Liên Diệp 
Thống kê 2001 1 Quản trị học 

12 
Giáo trình Kinh tế 

học 

Tập thể giáo viên 

khoa Quản trị kinh 

doanh, ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Thống kê 2006 2 Kinh tế vi mô 

13 

Giáo trình môn 

Thống kê doanh 

nghiệp  

Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Thống kê kinh 

doanh 

14 
Giáo trình Marketing 

căn bản 

TS. Nguyễn Minh 

Tuấn 
Thống kê 2006 1 

Marketing căn 

bản 

15 
Giáo trình Nguyên lý 

kế toán 

Tổ bộ môn  Kế 

Toán, khoa Tài 

chính kế toán , 

Trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Nguyên lý kế 

toán 

16 
Giáo trình Kinh tế vĩ 

mô 

Tổ bộ môn Kinh 

tế, Khoa Quản trị 

kinh doanh, 

Trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 Kinh tế vĩ mô  

17 
Giáo trình Địa lý 

kinh tế 

Tổ bộ môn Kinh 

tế, Khoa Quản trị 

kinh doanh, 

Trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Địa lý kinh tế 

Việt Nam  

18 
Giáo trình Luật 

Thương Mại 

TS. Đặng Công 

Tráng  
  1 

Luật thương 

mại 
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Số 

TT 
Tên Giáo trình Tên Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng cho 

Môn học /Học 

phần 

19 

Giáo trình Phân tích 

& Thẩm định Dự án 

đầu tư 

Chủ biên: TS. 

Nguyễn Minh 

Tuấn, Th.S Võ 

Xuân Hồng, Th.S 

Trần nguyễn Minh 

Ái 

  1 
Quản trị dự án 

đầu tư 

20 
Giáo trình Kế toán tài 

chính doanh nghiệp 

Khoa Tài chính kế 

toán trường ĐH 

Công Nghiệp 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 

Kế toán tài 

chính doanh 

nghiệp 

21 
Giáo trình nghiên 

cứu Merketing 

Tập thể giáo viên 

bộ môn khoa 

QTKD 

Thống kê 2006 2 
Nghiên cứu 

marketing 

22 
Giáo trình và bài tập  

Tin học Quản Lý  

Giáo viên bộ môn 

Tin học Quản Lý 

Khoa QTKD,  

Trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2006 2 
Tin học quản 

lý 

23 

Giáo trình Phân tích 

Hoạt động Kinh 

doanh 

Phạm Văn Dược   1998 1 

Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh 

24 

Market leader, course 

book, pre-

intermediate business 

english 

David Cotton, 

David Falvey, and 

Simon Kent 

New 

Edition 
2005 1 

Anh văn 

chuyên ngành 

2 

25 

Giáo trình Quản trị 

bán hàng của bộ môn 

Quản trị 

Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

2006 2 
Quản trị bán 

hàng 

26 

Giáo trình Quản trị 

văn phòng, Soạn thảo 

văn bản  

Tổ bộ môn Luật 

kinh doanh, khoa 

Quản trị kinh 

doanh, trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM  

Thống kê 2006 2 
Quản trị văn 

phòng 

27 
Giáo trình Học phần 

Thuế 

Khoa Tài chính kế 

toán, trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Thống kê 2006 2 Thuế 
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Số 

TT 
Tên Giáo trình Tên Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng cho 

Môn học /Học 

phần 

28 

Giáo trình Thị 

Trường Chứng 

Khoán 

Tổ bộ môn Tài 

Chính, khoa Tài 

chính kế toán, 

trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Thị trường 

chứng khoán 

29 
Giáo trình Giao tiếp 

Kinh doanh 

Tập thể giáo viên 

bộ môn Quản trị 

khoa QTKD 

trường Đại Học 

Công Nghiệp 

TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Giao tiếp kinh 

doanh  

30 

Giáo trình "Nghiệp 

vụ quảng cáo và tiếp 

thị" 

Tập thể giáo viên 

bộ môn Marketing 

Khoa QTKD, 

trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM  

Thống kê 2006 2 

Nghiệp vụ 

quảng cáo và 

tiếp thị 

31 Quản trị tài chính 

Tổ bộ môn Tài 

chính, trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Quản trị tài 

chính 

32 
Giáo trình Quản trị 

cung ứng 

Tập thể giảng viên 

bộ môn Quản trị, 

Khoa QTKD, 

trường ĐH Công 

Nghiệp TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Quản trị cung 

ứng 

33 
Giáo trình Nghiệp vụ 

ngoại thương  

Tổ bộ môn Quản 

trị trường ĐH 

Công Nghiệp 

TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 

34 
Giáo trình Anh văn 

chuyên ngành 

Khoa CNTP-SH, 

Trường ĐH Công 

nghiệp TP.HCM 

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Quản trị sản 

xuất và dịch vụ 

35 
Giáo trình Marketing 

dịch vụ 

Tổ bộ môn Quản 

trị, khoa Quản trị 

kinh doanh, trường 

ĐH Công nghiệp 

TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Marketing dịch 

vụ 

36 
Giáo trình Marketing 

công nghiệp 

Tổ bộ Kinh tế, 

khoa Quản trị kinh 

doanh, trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

Thống kê 2006 2 
Marketing 

công nghiệp 
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Số 

TT 
Tên Giáo trình Tên Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

Năm 

Xuất 

Bản 

Số 

Bản 

Sử dụng cho 

Môn học /Học 

phần 

37 
Giáo trình Thương 

mại điện tử  

Giảng viên bộ môn 

Quản trị, Khoa 

QTKD, trường ĐH 

Công Nghiệp 

TP.HCM  

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Thương mại 

điện tử 

38 Quan hệ công chúng 

Tập thể giảng viên 

bộ môn Marketing, 

Khoa QTKD, 

trường ĐH Công 

Nghiệp TP.HCM  

Trường ĐH 

Công 

nghiệp 

TP.HCM 

 2 
Quan hệ công 

chúng 

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết những 

thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của trường. 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 Xác nhận của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ  HIỆU TRƢỞNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  

 Lê Hồng Sơn Phạm Hữu Lộc 
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Mẫu 6 - Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành Quản trị kinh doanh 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

1 

“Market leader-

Practice File, Pre-

Intermediate Business 

English” 

John Rogers 2005 1 
Anh văn chuyên 

ngành 1 

2 Business letters for all 

Bertha J.Naterop, 

Erich Weis and Eva 

Haberfellner 

Oxford 

University 

Press, 1998 

1 
Anh văn chuyên 

ngành 1 

3 
Business idioms 

international 

Christoppher 

Goddard 
1995 1 

Anh văn chuyên 

ngành 1 

4 
Hướng dẫn thực hành 

kế toán trên Excel 
Trần Văn Thắng  Thống Kê 1 

Tin học ứng 

dụng  

5 
Hướng dẫn thực hành 

Excel 
Ông Văn Thông  Thống Kê 1 

Tin học ứng 

dụng  

6 Luật doanh nghiệp   
Chính Trị, 

2005 
1 Luật kinh doanh 

7 
Luật doanh nghiệp 

nhà nước 
 

Chính Trị, 

2005 
1 Luật kinh doanh 

8 
Lý thuyết tài chính – 

tiền tệ  

PGS. TS Dương Thị 

Bình Minh 
Giáo dục, 1999 1 Tài chính tiền tệ 

9 
Lý thuyết tài chính – 

tiền tệ 

TS Nguyễn Ngọc 

Hùng 

Thống Kê, 

1998 
1 Tài chính tiền tệ 

10 Lý thuyết tài chính 
TS Dương Đăng 

Chinh   

Tài Chính, 

2000 
1 Tài chính tiền tệ 

11 
Quản trị học nhập 

môn 

Th.S Phạm Đình 

Phương  

TP.HCM, 

1997 
1 Quản trị học 

12 Quản trị học 
TS. Nguyễn Thanh 

Hội, TS. Phan Thăng 

Thống Kê , 

TP.HCM, 

2006 

1 Quản trị học 

13 Nghệ thuật lãnh đạo 
Th.S Nguyễn Hữu 

Lâm  
Giáo dục, 1997 1 Quản trị học 

14 
Giáo trình kinh tế vi 

mô  

Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân 
2005 1 Kinh tế vi mô 

15 
Giáo trình kinh tế vĩ 

mô 

Trường ĐH kinh tế 

quốc dân 
2005 1 Kinh tế vi mô 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

16 
Thống kê doanh 

nghiệp 

Tập thể tác giả khoa 

Thống Kê Toán, 

Trường ĐH Kinh Tế 

2005 1 
Thống kê kinh 

doanh 

17 
Giáo trình Thống kê 

kinh doanh  

ĐH Kinh Tế quốc 

Dân 

Thống Kê, 

2004 
1 

Thống kê kinh 

doanh 

18 Nghiên cứu Marketing Nguyễn Đình Thọ Giáo dục, 1996 1 
Marketing căn 

bản 

19 Competitive strategy Michael porter 
The free press 

1980 
1 

Marketing căn 

bản 

20 Kế toán đại cương  
Trường ĐH Kinh Tế 

TP.HCM 
Giáo dục, 2006 1 

Nguyên lý kế 

toán 

21 
Các giáo trình kinh tế 

vĩ mô 

Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân  

Trường ĐH 

Kinh tế quốc 

dân  

1 Kinh tế vĩ mô  

22 
Giáo trình  kinh tế vĩ 

mô 

Tập thể tác giả bộ 

môn Kinh tế học 

trường ĐH Kinh tế 

TP. HCM 

Trường ĐH 

Kinh tế TP. 

HCM 

1 Kinh tế vĩ mô  

23 
Địa lý kinh tế Việt 

Nam   
PGS. Văn Thái  Giáo dục, 1999 1 

Địa lý kinh tế 

việt nam  

24 Địa lý kinh tế học 
TS. Nguyễn Đức 

Tuấn 

Thống kê, 

2004  
1 

Địa lý kinh tế 

việt nam  

25 
Địa lý kinh tế Việt 

Nam   

TS. Nguyễn Đức 

Tuấn 

Thống kê, 

2004  
1 

Địa lý kinh tế 

việt nam  

26 
Những con rồng lâm 

bệnh 

Chủ biên: Vũ Tuấn 

Anh 

 Khoa học xã 

hội, 2005 
1 

Địa lý kinh tế 

việt nam  

27 Luật doanh nghiệp  
Thống Kê, 

2005 
1 

Luật thương 

mại 

28 
Luật doanh nghiệp 

nhà nước 
 

Thống Kê, 

2006 
1 

Luật thương 

mại 

29 Luật hợp tác xã  Đà Nẵng, 2005 1 
Luật thương 

mại 

30 
Luật phá sản doanh 

nghiệp 
 

Thống Kê, 

2006 
1 

Luật thương 

mại 

31 
Thẩm định dự án đầu 

tư  
Vũ Công Tuấn  

TP.HCM, 

1999 
1 

Quản trị dự án 

đầu tư 



 19 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

32 
Excel ứng dụng trong 

quản trị tài chính 
Đinh Thế Hiển 

Thống kê, 

2002 
1 

Quản trị dự án 

đầu tư 

33 
Quản trị dự án đầu tư 

trong nước và quốc tế 

PGS.TS Nguyễn 

Thanh Thu 

Thống kê, 

1996 
1 

Quản trị dự án 

đầu tư 

34 Quản trị dự án đầu tư 
TS. Nguyễn Xuân 

Thuỷ và cộng sự 

Thống Kê, 

2004 
1 

Quản trị dự án 

đầu tư 

35 Kế toán tài chính 
Trường ĐH Kinh tế 

TP.HCM 
2006 1 

Kế toán tài 

chính doanh 

nghiệp 

36 
Giáo trình Nghiên cứu 

Marketing 

TS.Nguyễn Đình 

Thọ  

Thống Kê, 

2006 
1 

Nghiên cứu 

marketing 

37 
Giáo trình Nghiên cứu 

Marketing 

Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân, Trường 

ĐH mở – Bán công 

TP.HCM  

2006 1 
Nghiên cứu 

marketing 

38 
Giáo Trình Project 

Management 

Tập thể giảng viên 

Khoa Quản Trị Kinh 

Doanh, Trường ĐH 

Công nghiệp 

TP.HCM 

2006 1 Tin học quản lý 

39 
Project management 

document 2000  
Microsoft Office  1 Tin học quản lý 

40 
Project management 

document 2003 
Microsoft Office  1 Tin học quản lý 

41 Tổ Chức Thi Công Nguyễn Đình Hiện 
Xây Dựng, 

2000 
1 Tin học quản lý 

42 
Giáo Trình Tổ Chức 

Thi Công 

Trường Trung Học 

Xây Dựng Số 6 – Bộ 

Xây Dựng 

Xây Dựng, 

2003 
1 Tin học quản lý 

43 

Hỏi – Đáp Khi Sử 

Dụng Project 

management 

Trong Lập và Quản 

Lý Dự Án 

Bùi Mạnh Hùng  1 Tin học quản lý 

44 

101 Thắc Mắc Và 

Giải Đáp Khi Sử 

Dụng Chương Trình 

Micosoft Project 

 
Xây Dựng, 

2004 
1 Tin học quản lý 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

45 

Hướng Dẫn Lập Định 

Mức – Đơn Giá – Giá 

Dự Thầu 

– Thanh Và Quyết 

Toán Công Trình Xây 

Dựng Sử Dụng Phần 

Mềm Dt2003 

Bùi Mạnh Hùng 
Xây Dựng, 

2003 
1 Tin học quản lý 

46 
Phân tích Hoạt động 

Kinh doanh 
Nguyễn Năng Phúc  Trẻ, 1999 1 

Phân tích hoạt 

động kinh 

doanh 

47 

Market leader-

Practice File, 

Pre-Intermediate 

Business English 

John Rogers 2005 1 
Anh văn chuyên 

ngành 2 

48 Business letters for all 

Bertha J.Naterop, 

Erich Weis 

and Eva 

Haberfellner 

Oxford 

University 

Press, 1998 

1 
Anh văn chuyên 

ngành 2 

49 
Business idioms 

international 

Christoppher 

Goddard 
1995 1 

Anh văn chuyên 

ngành 2 

50 
Giáo trình Marketing 

Căn bản 

TS. Nguyễn Minh 

Tuấn 

Khoa Kinh tế, 

Trường ĐHCN 

TP.HCM, 

2004 

1 
Quản trị bán 

hàng 

51 

Một số vấn đề cơ bản 

về Marketing, 

CESAIS 

Hồ Đức Hùng & 

Nguyễn Đình Thọ 
1991 1 

Quản trị bán 

hàng 

52 Nghiên cứu Marketing 
TS. Nguyễn Đình 

Thọ 
ĐHKT, 1996 1 

Quản trị bán 

hàng 

53 Nghiên cứu Marketing 

PTS. Phan Văn 

Thăng, Nguyễn Văn 

Hiến 

Thống kê, 

2002 
1 

Quản trị bán 

hàng 

54 
Marketing 

Management, 8
th

 ed,  
Kotler, P. 

Prentince – 

Hall, 2004 
1 

Quản trị bán 

hàng 

55 
Consumer Behavior 

and Selling Action 
Assael, H. 

Kent 

Publishing, 

1987 

1 
Quản trị bán 

hàng 

56 Competitive Strategy Porter, M. 
The Free 

Press, 1980 
1 

Quản trị bán 

hàng 

57 
Consumer Behavior in 

Selling Strategy 
Howard, J. 

Prentice –Hall, 

1989 
1 

Quản trị bán 

hàng 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

58 

Mẫu soạn thảo văn 

bản dùng cho các cơ 

quan, chính quyền địa 

phương đơn vị hành 

chính sự nghiệp 

Th.s Lê Văn In  

Chính Trị 

Quốc Gia, 

2005 

1 
Quản trị văn 

phòng 

59 

Soạn thảo văn bản của 

các tổ chức Đảng, Mặt 

trận, Công Đoàn, 

Thanh niên, 

Phụ nữ, Cấp cơ sơ và 

trên cơ sở  

Th.s Lê Văn In  

Chính Trị 

Quốc Gia, 

2005 

1 
Quản trị văn 

phòng 

60 

Các văn bản quy 

phạm pháp luật về 

thuế 

 Chính trị, 2005 1 Thuế 

61 

Các tài liệu nghiên 

cứu đăng trên các 

phương tiện thông tin 

đại chúng 

  1 Thuế 

62 
Thị trường chứng 

khoán  

Trường Đại Học 

Kinh tế TP.HCM 

Thống kê, 

2004 
1 

Thị trường 

chứng khoán 

63 
Nghệ thuật giao tiếp 

và thương lượng 
Thái Trí Dũng  

Thống Kê, 

2006 
1 

Giao tiếp kinh 

doanh  

64 
Tư liệu các công ty 

quảng cáo trong nước 
 Trẻ, 1997 1 

Nghiệp vụ 

quảng cáo và 

tiếp thị 

65 
Nguồn số liệu Nilsen 

SRG Vietnam 
 

Thống kê, 

1997 
1 

Nghiệp vụ 

quảng cáo và 

tiếp thị 

66 
Các tạp chí, báo trong 

và ngoài nước 
 

Thống kê, 

1997 
1 

Nghiệp vụ 

quảng cáo và 

tiếp thị 

67 

Advertising 

excellence bovée, 

thill, wood, doven 

 
McGraw-Hill, 

1995 
1 

Nghiệp vụ 

quảng cáo và 

tiếp thị 

68 Quản trị tài chính 
TS. Nguyễn Văn 

Thuận  

Thống kê, 

1998 
1 

Quản trị tài 

chính 

69 
Quản trị tài chính căn 

bản 

TS. Nguyễn Quang 

Thu   
Giáo dục, 2000 1 

Quản trị tài 

chính 

70 
Fundamental of 

financial management 
Jame c .van  horne 1986 1 

Quản trị tài 

chính 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

71 Transport Economics 

Gust Blauwens, 

Peter De Baere, 

Eddy Vande Voorde 

2002 1 
Quản trị cung 

ứng 

72 
Strategic Supplychain 

Management 

Shoshanah Cohen 

& Joseph Roussel  
2003 1 

Quản trị cung 

ứng 

73 

Effective Distribution 

and Logistics System 

for  

InternationalAlization 

Strategy 

International Trade 

Institude of 

Singapore  

2006 1 
Quản trị cung 

ứng 

74 

Simson Garfinkel, Web 

Security & Commerce, 

O’Reilly & Associates, 

America 

 1997 1 
Quản trị cung 

ứng 

75 

Một số tài liệu tham 

khảo khác thu thập 

trên Internet 

  1 
Quản trị cung 

ứng 

76 
Nghiệp vụ xuất nhập 

khẩu  

Trường ĐH Ngoại 

Thương  

Thống kê, 

2004 
1 

Quản trị xuất 

nhập khẩu 

77 Technologists  
Thống Kê, 

2006  
1 

Quản trị sản 

xuất và dịch vụ 

78 

Các tài liệu trên 

internet, báo đài và 

phương tiện thông tin 

đại chúng 

  1 
Marketing dịch 

vụ 

79 
Sách Marketing công 

nghiệp  

Trường ĐH Kinh tế 

TP.HCM  
Trẻ, 2004 1 

Marketing công 

nghiệp 

80 
Các tài liệu trên 

internet, báo đài, … 
  1 

Marketing công 

nghiệp 

81 Thương mại điện tử Bộ Thương mại 
Thống kê, Hà 

Nội, 1999 
1 

Thương mại 

điện tử 

82 Thương mại điện tử 
TS. Nguyễn Ngọc 

Hiến  

Lao động, Hà 

Nội, 2003 
1 

Thương mại 

điện tử 

83 
Khái quát thương mại 

điện tử 
Nguyễn Trung Toàn  

Lao động, Hà 

Nội, 2007 
1 

Thương mại 

điện tử 

84 
Các phương thức kinh 

doanh trên Internet 

 Nguyễn Trung Toàn 

(chủ biên) 

Lao động, Hà 

Nội, 2007 
1 

Thương mại 

điện tử 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

85 
Hỏi và đáp về thương 

mại điện tử 

TS Nguyễn Văn 

Sơn, 

TS Nguyễn Đức Trí, 

TS Ngô Thị Ngọc 

Huyền 

Thống kê, Hà 

Nội, 2001 
1 

Thương mại 

điện tử 

86 Kinh tế Internet 
Học viện Công nghệ 

bưu chính viễn thông 

Bưu điện, Hà 

Nội, 2000 
1 

Thương mại 

điện tử 

87 

Tilde Group, Be 

Competent in 

eBusiness, 

eBanking and 

eCommerce 

 2004 1 
Thương mại 

điện tử 

88 
Internet Economics 

Guide 
 

Pearson 

Education 

Australia, 2001 

1 
Thương mại 

điện tử 

89 
Internet Finance 

Guide 
 

Pearson 

Education 

Australia, 2001 

1 
Thương mại 

điện tử 

90 
Understanding 

Electronic Commerce 
David Kosiur 

Microsoft 

Press, 

Washington, 

1997 

1 
Thương mại 

điện tử 

91 

Web Security & 

Commerce, O’Reilly 

& Associates 

Simson Garfinkel America, 1997 1 
Thương mại 

điện tử 

92 

Một số tài liệu tham 

khảo khác thu thập 

trên Internet 

  1 
Thương mại 

điện tử 

93 
Quảng cáo thoái vị & 

PR lên ngôi 
Alries&Lauraries   Trẻ, 2002 1 

Quan hệ công 

chúng 

94 
Giành lấy khách hàng 

lớn 
Thế Văn  

Từ điển Bách 

Khoa, 2005 
1 

Quan hệ công 

chúng 

95 

Web Security & 

Commerce, O’Reilly 

& Associates 

Simson Garfinkel America, 1997 1 
Quan hệ công 

chúng 

96 

Một số tài liệu tham 

khảo khác thu thập 

trên Internet 

  1 
Quan hệ công 

chúng 

DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ 

1 
Kinh Doanh Là Văn 

Minh 
 2007 1 Quản trị học 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

2 Bí quyết thành công Lý Quí Trung  1 Quản trị học 

3 Kế sách kinh doanh Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị điều 

hành 

4 

22 Điều luật 

Marketing không thể 

thiếu 

Tài liệu tham khảo  1 
Marketing căn 

bản 

5 
50 ý tưởng tối ưu để 

giữ lấy khách hàng 
Paul R.Timin 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

2002 

1 
Quản trị thương 

hiệu 

6 

100 quy luật bất biến 

để thành công trong 

kinh doanh 

Brian Tracy Trẻ 1 
Quan hệ công 

chúng 

7 
Bí quyết kinh doanh 

trên mạng 

Joe Vitale, Jo Han 

Mok 

Lao động – Xã 

hội, 2007 
1 

Marketing điện 

tử 

8 
Các kỹ thuật trợ giúp 

ra quyết định 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

9 
Cẩm nang quản trị 

doanh nghiệp. Tập 15 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

10 
Cẩm nang quản trị 

doanh nghiệp. Tập 16 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

11 
Cẩm nang quản trị 

doanh nghiệp. Tập 17 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

12 
Cẩm nang quản trị 

doanh nghiệp. Tập 3 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

13 Chiến lược cạnh tranh Michael E. Porter Trẻ, 2009 1 
Quản trị bán 

hàng 

14 
Chiến lược kinh 

doanh hiệu quả 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị thương 

hiệu 

15 Chiến lược giá Tài liệu tham khảo  1 
Marketing căn 

bản 

16 Chiến lược Marketing Ngô Quang Thuật  1 
Marketing căn 

bản 

17 Chiến lược phân phối Tài liệu tham khảo  1 
Marketing căn 

bản 

18 
Chiến lược sản phẩm 

và dịch vụ 
Tài liệu tham khảo  1 

Marketing căn 

bản 

19 Chứng khoán Lê Vũ Nam  1 
Quản trị tài 

chính 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

20 
Đàm phán trong kinh 

doanh quốc tế 
Đoàn Thị Hồng Vân  1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

21 
Đàm phán trong ngoại 

thương 
Tài liệu tham khảo  1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

22 
Để thành công trong 

đàm phán 

Roger Fisher, 

William Ury, Bruce 

Patton 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

2007 

1 
Kỹ năng giao 

tiếp 

23 
Để tiến thân trong 

công việc 
Nhóm Sức sống mới Trẻ 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

24 
Để điều hành một 

cuộc họp 
Lưu Trường Văn  1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

25 Định vị sản phẩm Tài liệu tham khảo  1 
Nghiên cứu 

marketing 

26 
Kinh doanh điện tử và 

thương mại điện tử 

Zorayda Ruth 

Andam 
2003 1 

Marketing điện 

tử 

27 Giá và chiến lược giá 
Viện đại họcmở 

OLA 
Trẻ, 2001 1 

Marketing căn 

bản 

28 

Giao tiếp trong hoạt 

động quản trị kinh 

doanh 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
 1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

29 

Giáo trình giao dịch 

và đàm phán kinh 

doanh 

Hoàng Đức Thân 
Thống kê, 

2006 
1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

30 
Giáo trình kế hoạch 

kinh doanh 
Bùi Đức Tuân 

Lao động – Xã 

hội, 2005 
1 

Quản trị bán 

hàng 

31 
Giáo trình khoa học 

hàng hóa 
Phan Thị Thúy Hà Nội, 2005 1 

Hành vi người 

tiêu dùng 

32 
Giáo trình nghiệp vụ 

thư kí 
Lương Minh Việt Hà Nội, 2005 1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

33 
Giáo trình quản lý dự 

án đầu tư 
Từ Quang Phương 

Lao động – Xã 

hội, 2005 
1 

Quản trị dự án 

đầu tư 

34 

Hệ thống thông tin 

marketing và nghiên 

cứu marketing 

  1 
Nghiên cứu 

marketing 

35 Hợp đồng thương mại Tài liệu tham khảo  1 
Nghiệp vụ 

ngoại thương 

36 
Hướng dẫn lập kế 

hoạch kinh doanh 
David H. Bangs. JR 

Lao động – Xã 

hội, 2006 
1 

Quản trị điều 

hành 

37 
Khuếch trương sản 

phẩm và quảng cáo 

Viện Đại học Mở 

OLA 
Trẻ, 2001 1 

Marketing dịch 

vụ 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

38 Kinh tế ngoại thương Tài liệu tham khảo  1 
Nghiệp vụ 

ngoại thương 

39 Kinh tế vi mô Tài liệu tham khảo  1 Kinh tế vi mô 

40 
Kỹ năng điều hành hội 

thảo 

Phan Quốc Việt, 

Nguyễn Huy Hoàng 
 1 Quản trị học 

41 Kỹ năng đọc hiệu quả Nhóm Tâm Việt  1 
Kỹ năng giao 

tiếp 

42 
Kỹ năng giảng dạy 

học qua trải nghiệm 
Nhóm Tâm Việt  1 Quản trị học 

43 Kỹ năng giao quyền Nhóm Tâm Việt  1 Quản trị học 

44 
Kỹ năng lãnh đạo theo 

tình huống 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị nhân 

sự 

45 
Kỹ năng phỏng vấn 

tìm việc 

Phan Quốc Việt, 

Nguyễn Huy Hoàng 
 1 

Quản trị nhân 

sự 

46 Kỹ năng quản lý hồ sơ Nhóm Tâm Việt  1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

47 
Kỹ năng quản lý thời 

gian 
Nhóm Tâm Việt  1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

48 
Kỹ năng quản lý xung 

đột 
Nhóm Tâm Việt  1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

49 Kỹ năng viết báo cáo Nhóm Tâm Việt  1 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

50 

Làm thế nào để trở 

thành nhân viên tiếp 

thị xuất sắc 

Hải Yến 
Lao động – Xã 

hội, 2008 
1 

Marketing căn 

bản 

51 
Làm việc hiệu quả với 

công cụ TO-DO LIST 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

52 

Làn sóng thứ ba: kỷ 

nguyên mới trong 

ngành kinh doanh 

theo mạng 

Richard Poe Thế giới, 2003 1 
Marketing đầu 

tư 

53 
Lập kế hoạch kinh 

doanh 
Nhóm Tâm Việt  1 

Quản trị hành 

chính văn 

phòng 

54 
Ôn tập marketing và 

bài tập tình huống 
Tài liệu tham khảo  1 

Marketing căn 

bản 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

55 

Chiến lược phát triển 

cho ngành logistics 

Việt Nam đến năm 

2010 

Dương Quang Duy 2007 1 
Quản trị bán 

hàng 

56 

Ngân hàng câu hỏi 

marketing căn 

bảndành cho đối 

tượng đại học từ xa 

Tài liệu tham khảo  1 
Marketing căn 

bản 

57 
Ngân hàng đề thi môn 

học quản lý dự án 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị dự án 

đầu tư 

58 

Ngân hàng đề thi hết 

học phần môn học 

Quản trị chiến lược 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị chiến 

lược 

59 

Ngân hàng đề thi hết 

học phần, học phần 

quản trị dự án đầu tư 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị dự án 

đầu tư 

60 

Ngân hàng đề thi hết 

học phần, học phần 

quản trị học 

Tài liệu tham khảo  1 Quản trị học 

61 

Ngân hàng đề thi hết 

học phần, học phần 

quản trị nguồn nhân 

lực 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

62 

Ngân hàng đề thi hết 

học phần, học phần 

quản trị sản xuất 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị điều 

hành 

63 

Ngân hàng đề thi hết 

học phần, học phần 

thống kê doanh 

nghiệp 

Tài liệu tham khảo  1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

64 

Nghiên cứu và lựa 

chọn thị trường mục 

tiêu 

Tài liệu tham khảo  1 
Nghiên cứu 

marketing 

65 
Nghiệp vụ ngoại 

thương 
Tài liệu tham khảo  1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

66 
Những điều cần nhớ 

khi thương lượng 
Tài liệu tham khảo  1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

67 

Những gì người ta 

không dạy bạn tại 

trường kinh doanh 

Harvard. 

Mark Mc Cormack 
Thống kê, 

1994 
1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

68 
Những nguyên lí tiếp 

thị. Tập 2 

Philip Kotler, Gary 

Armstrong 
Thống kê 1 

Marketing căn 

bản 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

69 
Những nguyên lí tiếp 

thị. Tập 1 

Philip Kotler, Gary 

Armstrong 
Thống kê 1 

Marketing căn 

bản 

70 
Những vấn đề cơ bản 

của marketing 
Tài liệu tham khảo  1 

Marketing căn 

bản 

71 Phá vỡ bí ẩn PR Frank Jefkins Trẻ, 2009 1 
Giao tiếp kinh 

doanh 

72 

Phân tích công việc: 

quản trị Nguồn Nhân 

lực trong các Doanh 

nghiệp Vừa và Nhỏ 

Viện Đại học Mở 

OLA 
Trẻ, 2002 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

73 
Phân tích hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
Phạm Quốc Luyến  1 

Phương pháp 

nghiên cứu 

trong kinh 

doanh 

74 

Phân tích thị trường 

người tiêu dùng và 

hành vi của người 

mua 

Tài liệu tham khảo  1 
Hành vi của 

người tiêu dùng 

75 
Phân tích môi trường 

marketing 
Tài liệu tham khảo  1 

Hành vi của 

người tiêu dùng 

76 
Phương thức dẫn đầu 

thị trường 

Michael Treacy, 

Fred Wiersema 
Trẻ, 1995 1 

Quản trị thương 

hiệu 

77 Quản lý dự án Phan Thế Vinh 2006 1 
Quản trị dự án 

đầu tư 

78 
Quản trị chất lượng 

toàn diện 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

79 
Quản trị chuỗi cung 

ứng 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

80 

Qui trình bán hàng & 

kỹ năng bán hàng 

chuyên nghiệp 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị bán 

hàng 

81 
Ra và thực thi quyết 

định 

Phan Quốc Việt, 

Nguyễn Huy Hoàng 
 1 Quản trị học 

82 
Tài liệu bán hàng- viết 

như thế nào 
Phan Thu  1 

Quản trị bán 

hàng 

83 

Giáo trình tâm lý học 

kinh doanh thương 

mại 

Trần Thị Thu Hà 
Nxb Hà Nội, 

2005 
1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

84 Tâm lý quản lý 
Học viện CN Bưu 

chính viễn thông 
2007 1 

Giao tiếp kinh 

doanh 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

85 Tạo động lực làm việc 
Phan Quốc Việt, 

Nguyễn Huy Hoàng 
 1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

86 
Thấu hiểu tiếp thị từ 

A tới Z 
Philip Kotler Trẻ, 2005 1 

Marketing căn 

bản 

87 Thị trường mục tiêu Ngô Quang Thuật  1 
Marketing căn 

bản 

88 

Thu thâp̣ thông tin về 

quá trình và xu hướng 

mua hàng của khách 

hàng 

Viện Đại học Mở 

OLA 
Trẻ, 2001 1 

Hành vi người 

tiêu dùng 

89 

Thương maị điêṇ tử 

với phát triển doanh 

nghiêp̣ vừa và nhỏ 

Hà Hoàng Hợp 
Thống kê, 

2001 
1 

Marketing đẩu 

tư 

90 Thương maị điêṇ tử Tài liệu tham khảo  1 
Marketing đẩu 

tư 

91 Thương maị quốc tế Nguyễn Thành Danh 
Lao động – Xã 

hội, 2005 
1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

92 
Tinh hoa quản tri ̣ của 

drucker 
Peter F. Drucker Trẻ 1 Quản trị học 

93 Tinh thần đồng đội Nhóm Tâm Việt  1 Quản trị học 

94 
Trình diêñ báo cáo 

bằng powerpoint 
Trần Thanh Phong 2004 1 

Khóa luận tốt 

nghiệp 

95 Tư duy phát triển Nhóm Tâm Việt  1 Quản trị học 

96 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác 

quản trị dây chuyền 

cung ứng trong các 

doanh nghiệp sản xuất 

Nguyễn Bá Minh  1 
Quản trị điều 

hành 

97 

Xây dựng thương hiệu 

và tiếp thị cho hàng 

tiêu dùng 

Dave Dolak 2005 1 
Quản trị thương 

hiệu 

98 Quản trị học Tài liệu tham khảo  1 Quản trị học 

99 
102 bí quyết thương 

mại điện tử 
Tài liệu tham khảo  1 

Marketing đầu 

tư 

100 
Quản trị kinh doanh 

ngân hàng 
Tài liệu tham khảo  1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

101 Quản trị marketing Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị 

marketing 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

102 

Đạo đức kinh doanh 

và văn hóa doanh 

nghiệp 

Bùi Xuân Phong Hà Nội, 2009 1 
Đạo đức kinh 

doanh 

103 

Quản trị chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc 

tế. Phần 2 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị chất 

lượng 

104 

Các công cụ phân tích 

và lập kế hoạch của 

giám đốc bán hàng 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị bán 

hàng 

105 

Bài giảng đại cương 

về quản trị và quản trị 

học 

Tài liệu tham khảo  1 Quản trị học 

106 

Giáo trình nghiệp vụ 

kinh doanh thương 

mại dịch vụ. Tập 1 

Nguyễn Thị Lực Hà Nội, 2005 1 
Nghiệp vụ 

ngoại thương 

107 
Giáo trình Nguyên lý 

Kế toán 
Phan Thị Minh Lý 2007 1 

Nguyên lý kế 

toán 

108 
Giáo trình quản trị chi 

phí 

Nguyễn Thị Phương 

Loan 
Tp.HCM 1 

Nguyên lý kế 

toán 

109 

Giáo trình quản trị dự 

án và thiết kế sản 

phẩm 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị dự án 

đầu tư 

110 
Giáo trình Quản trị 

kinh doanh khách sạn 
Nguyễn Văn Mạnh 

Đại học Kinh 

tế Quốc dân, 

2008 

1 Quản trị học 

111 
Giáo trình Quản trị 

kinh doanh quốc tế 

Học viện CN Bưu 

chính viễn thông 
2007 1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

112 

Giáo trình Quản trị 

Ngân hàng Thương 

mại 

Tài liệu tham khảo  1 
Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

113 
Giáo trình Quản trị 

sản xuất điều hành 

Đồng Thị Thanh 

Phương 
2006 1 

Quản trị điều 

hành 

114 

Giáo trình quản trị sản 

xuất và quá trình tạo 

ra sản phẩm hoặc dịch 

vụ 

Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị điều 

hành 

115 
Giáo trình quản trị sản 

xuất 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

116 
Giáo trình Quản trị 

xuất nhập khẩu 
Tài liệu tham khảo  1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

117 
Giáo trình Tâm lý 

quản trị kinh doanh 
Thái Trí Dũng 2007 1 

Giao tiếp kinh 

doanh 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

118 
Giáo trình hành vi tổ 

chức 
Bùi Anh Tuấn 

ĐH Kinh tế 

Quốc dân, 

2009 

1 Quản trị học 

119 
Giáo trình kế hoạch 

kinh doanh 
Bùi Đức Tuân 

Lao động – Xã 

hội, 2005 
1 Quản trị học 

120 
Giáo trình kinh tế 

ngoại thương 
Tài liệu tham khảo  1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

121 

Giáo trình phân tích 

kinh tế: phân tích 

nguồn vốn 

Tài liệu tham khảo 2008 1 
Thị trường 

chứng khoán 

122 
Giáo trình quản trị 

chiến lược. phần 1 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị chiến 

lược 

123 
Giáo trình quản trị 

chiến lược. phần 2 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị chiến 

lược 

124 
Giáo trình quản trị 

chuỗi cung ứng 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

125 
Giáo trình quản trị 

kinh doanh bảo hiểm 
Nguyễn Văn Định 

Thống kê, 

2003 
1 

Quản trị tài 

chính 

126 

Giáo trình quản trị 

doanh nghiệp thương 

mại. Tập 1 

Hoàng Minh Đường, 

Nguyễn Thừa Lộc 

Lao động – Xã 

hội, 2005 
1 Quản trị học 

127 

Giáo trình quản trị 

doanh nghiệp thương 

mại. Tập 2 

Hoàng Minh Đường, 

Nguyễn Thừa Lộc 

Lao động – Xã 

hội, 2005 
1 Quản trị học 

128 
Giáo trình quản trị dự 

án đầu tư. Phần 1 
Phạm Xuân Giang 

Đại học Quốc 

gia Tp.HCM, 

2009 

1 
Quản trị dự án 

đầu tư 

129 
Giáo trình quản trị dự 

án đầu tư. Phần 2 
Phạm Xuân Giang 

Đại học Quốc 

gia Tp.HCM, 

2009 

1 
Quản trị dự án 

đầu tư 

130 
Giáo trình quản trị 

kinh doanh lữ hành 

Nguyễn Văn Mạnh, 

Phạm Hồng Chương 

Đại học Kinh 

tế quốc dân, 

2009 

1 
Quản trị bán 

hàng 

131 
Giáo trình quản trị 

Logistic 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

132 
Giáo trình quản trị 

nguồn nhân lực 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

133 
Giáo trình quản trị sản 

xuất đại cương 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

134 
Giáo trình Tổ chức 

sản xuất 

Nguyễn Thượng 

Chính 
Hà Nội, 2006 1 

Quản trị điều 

hành 



 32 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

135 
Giáo trình quản trị 

kinh doanh 
Lê Châu Tuấn  1 

Quản trị điều 

hành 

136 
Quản lí chuỗi cung 

ứng 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

137 

Giáo trình giao dịch 

và đàm phán kinh 

doanh 

Hoàng Đức Thân Thống kê 1 
Giao tiếp kinh 

doanh 

138 

Giáo trình hình thành 

phương pháp hạch 

toán kế toán và một số 

giải pháp chủ yếu 

Tài liệu tham khảo  1 
Nguyên lý kinh 

tế 

139 
Giáo trình hệ thống tìn 

tin. Phần 1 
Ngô Thanh Thảo 2009 1 

Tin học ứng 

dụng ngành 

quản trị kinh 

doanh 

140 
Giáo trình hệ thống tìn 

tin. Phần 2 
Ngô Thanh Thảo 2009 1 

Tin học ứng 

dụng ngành 

quản trị kinh 

doanh 

141 
Giáo trình Kế toán 

quản trị 
Trần Nhật Thiện 

Đại học Đà 

Lạt, 2002 
1 Kế toán quản trị 

142 Kinh tế lượng 
Phạm Thị Phương 

Loan 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 
1 Kinh tế lượng 

143 
Giáo trình kinh tế 

ngoại thương 
Bùi Xuân Lưu 2001 1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

144 
Kỹ năng giao tiếp 

trong kinh doanh 
Nguyễn Văn Thụy 

Đại học Ngân 

hàng, 2006 
1 

Giao tiếp kinh 

doanh 

145 
Lý thuyết căn bản về 

quản trị nhân sự 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

146 Môn học quản trị học Tài liệu tham khảo  1 Quản trị học 

147 

Nguyên lý 80/20: Bí 

quyết làm ít được 

nhiều 

Richard Koch Trẻ, 1997 1 Quản trị học 

148 

Phân tích thị trường 

người tiêu dùng và 

hành vi của người 

mua 

Tài liệu tham khảo  1 
Hành vi người 

tiêu dùng 

149 
Phân tích hoạt động 

sản xuất kinh doanh 
Phạm Quốc Luyến  1 

Quản trị điều 

hành 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

150 
Giáo trình quản trị 

doanh nghiệp 
Trần Phi Hoàng  1 

Quản trị điều 

hành 

151 Quản trị bán hàng 
Tôn Thất Hải, Hà 

Thị Thùy Dương 
Tp.HCM, 2009 1 

Quản trị bán 

hàng 

152 Quản trị chiến lược Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị chiến 

lược 

153 

Quản trị Kinh doanh 

viễn thông theo hướng 

hội nhập quốc tế 

Bùi Xuân Phong Bưu điện, 2006 1 
Quản trị chiến 

lược 

154 
Quản trị ngân hàng 

thương mại 
Thái Văn Đại  1 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

155 Quản trị doanh nghiệp 
Trương Hòa Bình, 

Võ Thị Tuyết 
 1 

Quản trị điều 

hành 

156 Quản trị đổi mới Tài liệu tham khảo  1 Quản trị dự án 

157 
Giáo trình quản trị dự 

án đầu tư 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị dự án 

đầu tư 

158 Quản trị học 
Trần Quốc Tuấn, 

Nguyễn Ngọc Hạnh 
 1 Quản trị học 

159 Quản trị maketing Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị 

marketing 

160 
Quản trị marketing 

quốc tế 
Philip Kotler  1 

Quản trị 

marketing 

161 Quản trị ngân hàng Nguyễn Kim Anh 
Học viện Ngân 

hàng 
1 

Quản trị ngân  

hàng 

162 
Quản trị nguồn nhân 

lực 
Lê Thị Hạnh 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 
1 

Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

163 Quản trị nhân sự Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

164 Quản trị sản xuất Nguyễn Đình Hòa  1 
Quản trị điều 

hành 

165 Quản trị tài chính Tài liệu tham khảo  1 
Quản trị tài 

chính 

166 

Giáo trình tài chính 

trong doanh nghiệp 

xây dựng 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
 1 

Quản trị tài 

chính 

167 
Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 
Thái Trí Dũng 

Lao động – Xã 

hội 
1 

Giao tiếp kinh 

doanh 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

168 

Tăng doanh số bán 

hàng chỉ trong 30 

ngày 

Trần Phương Minh  1 
Quản trị bán 

hàng 

169 

Tạo động lực làm 

việc, phải chăng chỉ 

có thể bằng tiền 

Tài liệu tham khảo Trẻ 1 
Quản trị tài 

nguyên nhân sự 

170 

Tiếng anh chuyên 

ngành Quản trị kinh 

doanh 

Phạm Thị Nguyên 

Thư, Nguyễn Thị 

thiết, 

2006Học viện 

Bưu chính 

Viễn thông 

1 
Anh văn chuyên 

ngành 

171 
Từ ý tưởng đến kịch 

bản kinh doanh 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

172 
Quản trị kinh doanh 

khách sạn du lịch 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị bán 

hàng 

173 
Quản trị kinh doanh 

quốc tế 
Hà Văn Hội  1 

Nghiệp vụ 

ngoại thương 

174 
Các phương pháp 

quản trị kinh doanh 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

175 

Các yêu cầu đối với 

cán bộ quản trị kinh 

doanh 

Tài liệu tham khảo  1 
Đạo đức kinh 

doanh 

176 
Tiếng anh quản trị 

kinh doanh. Phần 1 
Tài liệu tham khảo  1 

Anh văn chuyên 

ngành 1 

177 
Tiếng anh quản trị 

kinh doanh. Phần 2 
Tài liệu tham khảo  1 

Anh văn chuyên 

ngành 2 

178 
Quản trị kinh doanh 

viễn thông 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

179 
Nghệ thuật quản trị 

kinh doanh 
Tài liệu tham khảo  1 

Quản trị điều 

hành 

180 

Giáo trình  Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin: 

(Dùng cho khối ngành 

kinh tế - quản trị kinh 

doanh trong các 

trường đại học, cao 

đẳng) 

Chu Văn Cấp, …[và 

những người khác] 
 1 

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa Marx 

- Lenin 

181 

Giáo trình thuế: Sách 

dùng cho sinh viên 

các ngành kinh tế-kỹ 

thuật 

Nguyễn Xuân Quảng 
Giao thông vận 

tải, 2004 
1 Báo cáo thuế 

182 

 

Bài tập nguyên lý 

thống kê kinh tế 
Tài liệu tham khảo  1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/ tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học /học 

phần 

183 
Giáo trình nguyên lý 

thống kê kinh tế 
Ngô Thị Thuận  1 

Nguyên lý 

thống kê kinh 

doanh 

184 
Nguyên lý kinh tế học 

phần vĩ mô 
Hoàng Yến 2008 1 Kinh tế Vĩ mô 

185 Kinh tế luật Lê Nết Tri thức, 2006 1 Luật kinh doanh 

186 Thế giới phẳng Thomas L. Friedman  1 Quản trị học 

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết những 

thông tin đã được liệt kê trên đây hoàn toàn đúng với thực tế hiện có của trường. 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016 

 Xác nhận của Sở Giáo duc̣ và Đào taọ  HIỆU TRƢỞNG 

 Thành phố Hồ Chí Minh 
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